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1) Ngành Khai thác thủy sản: 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 
1 44D1300 Trần Thế Cường 17/05/1984 Tp Hải Phòng Trung bình 44HHKT 
2 44D1232 Nguyễn Mạnh Dương 15/09/1983 Ninh Bình TB Khá 44HHKT 
3 44D1238 Trần Minh Đức 17/02/1984 Đồng Nai TB Khá 44HHKT 
4 44D1280 Mai Văn Trọng 25/10/1982 Nam Định Trung bình 44HHKT 
5 9D11092 Nguyễn Vĩnh Tùng 31/03/1981 Quảng Trị TB Khá 44HHKT 
6 45DH023 Phạm Thành Đoàn 28/05/1985 Tp Hải Phòng TB Khá 45HHKT 
7 45DH119 Phan Văn Vải 09/08/1984 Hải Dương Trung bình 45HHKT 
8 46131001 Huỳnh Kim Anh 26/09/1986 Bình Định TB Khá 46HHKT 
9 46131074 Lê Ngọc Hoàng Anh 10/06/1984 Bình Định TB Khá 46HHKT 

10 46131002 Lê Quang Anh 02/06/1986 Nam Định TB Khá 46HHKT 
11 46131003 Nguyễn Văn Ảnh 12/01/1985 Thái Bình TB Khá 46HHKT 
12 46131079 Phạm Chức 01/04/1985 Thái Bình TB Khá 46HHKT 
13 46131008 Trần Đình Cơ 18/07/1983 Thái Bình Khá 46HHKT 
14 46131009 Đặng Văn Cường 15/04/1985 Nam Định TB Khá 46HHKT 
15 46131017 Phạm Văn Điền 18/10/1983 Thái Bình TB Khá 46HHKT 
16 46131018 Nguyễn Văn Đoán 06/02/1986 Nam Định Khá 46HHKT 
17 46131024 Đinh Xuân Hùng 10/10/1984 Hà Tĩnh Khá 46HHKT 
18 46131027 Cao Văn Hữu 10/10/1985 Bình Thuận TB Khá 46HHKT 
19 46131028 Lê Quang Khánh 27/05/1986 Thanh Hóa TB Khá 46HHKT 
20 46131104 Hồ Văn Lưu 16/10/1985 Nghệ An TB Khá 46HHKT 
21 46131035 Vũ Chí Quang 23/06/1984 Nam Định TB Khá 46HHKT 
22 46131042 Bùi Nam Thanh 15/04/1984 Ninh Bình TB Khá 46HHKT 
23 46131044 Đỗ Văn Thành 10/08/1986 Nam Định Khá 46HHKT 
24 46131126 Đỗ Văn Thảo 12/07/1986 Nam Định TB Khá 46HHKT 
25 46131128 Lê Văn Thiên 01/09/1983 Nam Định TB Khá 46HHKT 
26 46131129 Phan Đức Thịnh 06/04/1985 Nam Định TB Khá 46HHKT 
27 46131051 Lương Ngọc Thụ 22/03/1985 Thái Bình TB Khá 46HHKT 
28 46131053 Nguyễn Tiến 09/10/1986 Quảng Ngãi TB Khá 46HHKT 
29 46131057 Phạm Thành Trang 24/09/1982 Hà Tây TB Khá 46HHKT 
30 46131136 Nguyễn Văn Trung 07/04/1983 Thanh Hóa TB Khá 46HHKT 
31 46131140 Vũ Văn Tùng 10/01/1985 Nam Định TB Khá 46HHKT 
32 46131069 Ngô Duy Tương 07/09/1985 Thái Bình TB Khá 46HHKT 

Danh sách có 32 sinh viên 
 



 
2) Ngành An toàn hàng hải: 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 
1 45DH004 Đới Sỹ Bảy 20/05/1984 Thanh Hóa Trung bình 45HHAT 
2 45DH034 Nguyễn Tất Hải 25/08/1985 Thanh Hóa TB Khá 45HHAT 
3 45DH058 Lê Văn Hướng 16/09/1983 Hải Dương TB Khá 45HHAT 
4 45DH090 Nguyễn Văn Quý 19/08/1983 Nghệ An TB Khá 45HHAT 
5 45DH102 Nguyễn Phước Thọ 16/04/1984 Bến Tre Trung bình 45HHAT 
6 45DH121 Trịnh Đức Việt 21/02/1984 Nam Định Trung bình 45HHAT 
7 46131004 Phạm Thị Bền 15/02/1985 Ninh Bình TB Khá 46HHAT 
8 45DH005 Đinh Văn Biên 19/03/1982 Bắc Ninh TB Khá 46HHAT 
9 46131077 Trần Minh Chiến 19/08/1986 Ninh Bình TB Khá 46HHAT 

10 46131080 Lê Quang Cường 30/07/1984 Thừa Thiên Huế TB Khá 46HHAT 
11 46131012 Giáp Việt Dũng 03/03/1985 Bắc Giang TB Khá 46HHAT 
12 46131082 Nguyễn Văn Dũng 15/02/1985 Hải Phòng TB Khá 46HHAT 
13 46131083 Phạm Văn Dũng 14/08/1985 Thái Bình TB Khá 46HHAT 
14 46131015 Vũ Xuân Dương 26/11/1984 Thái Bình TB Khá 46HHAT 
15 46131085 Lê Văn Đăng 20/04/1986 Thanh Hóa TB Khá 46HHAT 
16 46131019 Bùi Minh Đức 28/02/1985 Đồng Nai TB Khá 46HHAT 
17 46131087 Lê Anh Đức 05/02/1986 Hà Tĩnh TB Khá 46HHAT 
18 46131022 Nguyễn Công Huế 10/02/1986 Hà Tĩnh TB Khá 46HHAT 
19 46131094 Đỗ Mạnh Hùng 15/06/1982 Thanh Hóa TB Khá 46HHAT 
20 46131095 Nguyễn Bá Hùng 10/10/1986 Hà Tĩnh TB Khá 46HHAT 
21 46131026 Nguyễn Văn Hưng 17/08/1986 Hà Tây TB Khá 46HHAT 
22 46131096 Phan Viết Hưng 08/01/1986 Nam Định TB Khá 46HHAT 
23 46131097 Phan Vĩnh Hưng 20/11/1983 Khánh Hòa TB Khá 46HHAT 
24 46131099 Nguyễn Văn Khánh 15/01/1986 Hà Nam TB Khá 46HHAT 
25 46131100 Phạm Hoàng Long 18/12/1986 Hà Tĩnh TB Khá 46HHAT 
26 46131101 Đoàn Tấn Lợi 20/05/1985 Quảng Nam TB Khá 46HHAT 
27 46131114 Đặng Trọng Quân 03/03/1985 Nghệ An TB Khá 46HHAT 
28 46131123 Vũ Như Tân 04/07/1986 Thái Bình Khá 46HHAT 
29 46131127 Nguyễn Quang Thắng 02/04/1985 Hà Tĩnh TB Khá 46HHAT 
30 46131054 Nguyễn Minh Tiến 02/06/1985 Nghệ An TB Khá 46HHAT 
31 46131141 Phạm Đình Tưởng 08/09/1986 Thanh Hóa TB Khá 46HHAT 
32 46131142 Nguyễn Y Vang 16/03/1984 Quảng Nam Khá 46HHAT 

Danh sách có 32 sinh viên 
 
3) Ngành Hải dương học: 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 
1 43D1087 Nguyễn Tường Duy 23/05/1981 Bình Định TB Khá 43HDH 

Danh sách có 01 sinh viên 
 
 


